
Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục 

1.1.a. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục trong tuần 

 

TT 
Môn học và các 

hoạt động GD 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

Số tiết 

theo TT 

32 

Số tiết 

tăng 

Số tiết 

theo TT 

32 

Số tiết 

tăng 

Số tiết 

theo TT 

32 

Số tiết 

tăng 

Số tiết 

theo TT 

32 

Số tiết 

tăng 

Số tiết 

theo QĐ 

32 

Số tiết 

tăng 

1 Toán 3  5  5  5  5  

2 Tiếng Việt 12 2 10 1 7 1 7  7  

3 Đạo đức 1  1  1  1  1  

4 TNXH 2  2  2      

5 Khoa học       2  2  

6 L.sử-Đ. Lý       2  2  

7 NT(Âm nhạc) 1  1  1  1  1  

8 NT(Mỹ thuật) 1  1  1  1  1  

9 Thể dục 2  2  2  2  2  

10 HĐTN 3  3  3  3  3  

11 
Tiếng anh 

(TC) 
 4  4 4 2 4 2 4 2 

12 KNS  1  1  1  1  1 

13 
Tin học và 

công nghệ 
 0  1 2  2  2  

Tổng 25 7 25 7 28 4 30 3 30 3 

Số tiết/tuần 32 32 32 33 33  

 



 
 

1.1.b. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học 

 

TT Hoạt động giáo dục 
Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5 

Tổng HK1 HK2 Tổng  HK1 HK2 Tổng  HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK 1 HK2 

1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc 

1 Tiếng Việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 245 126 119 

2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85 

3 Đạo đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

4 Tự nhiên xã hội 70 36 34 70 36 34 70 36 34 x x x x x x 

5 Nghệ thuật 

 (Âm nhạc, Mỹ thuật) 

70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 

6 Giáo dục thể chất  

 

70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 

7 Khoa học          70 36 34 70 36 34 

8 Lịch sử và Địa lý          70 36 34 70 36 34 

9 HĐTN 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 

10 Tin học và công nghệ       70 36 34 70 36 34 70 36 34 

11 Tiếng Anh       140 72 68 140 72 68 140 72 68 

2. Môn học tự chọn 

1 Tiếng dân tộc thiểu số                

2 Ngoại ngữ 1 (lớp 1, 2) 70 36 34 70 36 34          

3 Tin học 17  17 35 18 17          

3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt) 

1  Các tiết học TC Toán 17  17 17  17 17  17       

2 Các tiết học TC TV 18 18  18 18  18 18        

3 Các tiết học TCTA 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 



 
 

4 Các tiết học TC KNS 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

TỔNG 1120   1120   1120   1155   1155   

Số tiết/tuần 32   32   32   33   33   

Số buổi/ tuần 9 buổi 9 buổi 9 buổi 9 buổi 9 buổi 

 

Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học 

2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học: 

Tháng Chủ điểm Nội dung trọng tâm 
Hình thức tổ 

chức 

Thời gian thực 

hiện 
Người thực hiện 

Lực lượng cùng 

tham gia 

THÁNG 9 

Chủ đề 1: 

Truyền 

thống nhà 

trường 

 

Tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường Toàn trường 5/9 HT - TPT - GVCN CBGV- HS 

Tìm hiểu nội quy nhà trường. Toàn trường 9/9 TPT CBGV- HS 

Hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa: “ Vui tết 

trung thu 2024”. 
Toàn trường 16/9 

TPT 

3A,3B 
CBGV- HS 

Phát động phong trào “Đọc và làm theo báo 

Đội và phong trào “Kế hoạch nhỏ”. 
Toàn trường 23/9 TPT CBGV- HS 

THÁNG 10 

Chủ đề 2: 

Vòng tay 

bè bạn 

Phát động tuần lễ học tập suốt đời. 

Kể chuyện: K4 
Toàn trường 7/10 

TPT- TV 

Khối 4 
CBGV- HS 

SHLĐ: Phòng chống Xâm hại trẻ em – Tai nạn 

thương tích 

Hát múa, kể chuyện về người phụ nữ 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm: làm thiệp chúc 

mừng. Thi trò chơi dân gian 

Toàn trường 

14/10 

 

 

Từ 15/10 -18/10 

GVCN 

 

2A,2B 

     TPT 

CBGV- HS 



 
 

Hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa: “Phát động 

phong trào học tiếng anh trong trường học - Lễ 

ra mắt câu lạc bộ em yêu văn toán tuổi thơ  và 

CLBTiếng Anh năm 2024 ”. 

 

Toàn trường 

21/10 

 

 

 

 

GV Tiếng Anh  

 

 

CBGV- HS 

 Toàn trường 28/10 TPT 

CBGV- HS 

  
Tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” với chủ 

đề : “Học sinh với văn hóa giao thông”. 
Toàn trưởng  

TPT 

Khối 4 

CBGV - HS 

THÁNG 11 

Chủ đề 3: 

Tôn sư 

trọng đạo 

 

Kể chuyện : K5 Toàn trường 04/11 
TPT - TV 

– K5 

CBGV- HS 

Tuyên truyền phòng chống các bệnh theo mùa. Toàn trường 11/11 TPT CBGV- HS 

Giao lưu văn nghệ chào mừng 20/11. Chủ đề 

“Tôn sư trọng đạo”. 
Toàn trường 18/11 TPT- HS 

CBGV- HS HS – 

BĐ DCMHS 

HĐTN: Phòng chống bạo lực học đường Toàn trường 25/11 4A.4B 
CBGV- HS 

THÁNG 12 

 

Chủ đề  4: 

Uống 

nước nhớ 

nguồn 

 

Kể chuyện khối 3 Toàn trường 2/12 K3 
CBGV- HS 

HĐTN: “Nói lời hay, làm việc tốt - Ứng xử 

văn minh”. 
Toàn trường 09/12 3C,4C 

CBGV- HS 

Tổ chức hành trình đi đến địa chỉ đỏ: Nghĩa 

trang liệt sĩ xã cho khối 2,3,4,5. 
Khối 2,3,4,5 16/12 

Khối 2,3,4,5 

 

BGH – TPT- 

GVCN các khối 

3,4,5 



 
 

Viếng nghĩa trang liệt sỹ. 

Giao lưu với hội CCB và TNXP 

Múa hát, diễn kịch về anh bộ đội cụ Hồ 

 

  5A,5B 

Thi vẽ tranh về bộ đội cụ Hồ. Toàn trường 18/12 TPT CBGV- HS 

SHLĐ: Mùa xuân trên quê hương em. 

HĐTN: Phát động phong trào “ Quyên góp 

ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón 

tết” 

 

 

Toàn trường 

6/1/2025 

 

Từ 13/1 - 17/1 

1A,1B,1C 

 

Tất cả các lớp 

BGH- GVCN-

TPT –HS 

Ngày hội bánh chưng xanh. 

 

Toàn trường 19/1 
BĐD 

CMHS- HS 

BGH- GVCN-

TPT –HS.Các 

đoàn thể trong 

trường -CMHS 

THÁNG 2 

Chủ đề 6: 

Em là 

mầm non 

của Đảng   

SHLĐ: Em là mầm non của Đảng Toàn trường 10/2 5C,2C CBGV- HS 

GL múa hát về tình hữu nghị Việt Lào  Toàn trường 17/2 HS-GV TPT, GV,Hội PH 

HĐTN: Em làm việc tốt mỗi ngày Toàn trường 24/2 HS CBGV- HS 

  Rung chuông vàng Toàn trường 24/2 Khối 5  

THÁNG  3 

 

 

 

Chủ đề 

7:Tiến 

Giới thiệu sách – 

Kể chuyện K1 

Toàn trường 03/3 HS K1 
CBGV- HS -

CBTV 

Giới thiệu sách – 

Kể chuyện K2 

 

Toàn trường 10/3 HS K2 

BGH- GVCN-

TPT -HS 



 
 

bước  lên 

đoàn 

 

- Hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa: Chuyên 

đề phòng tránh tai nạn thương tích và đuối 

nước cho học sinh. 

Toàn trường 

17/3 
TPT – Trạm Y tế - Công 

An xã 

 

CBGV,  đoàn TN 

SHLĐ: Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến 

bước lên đoàn 
Toàn trường 24/3 TPT   

BGH- GVCN-

TPT -HS 

Rung chuông vàng Khối 3 26/3 Khối lớp 3 

GV Khôi 1.23. 

TPT 

  

Tổ chức hành trình đi đến địa chỉ đỏ: Truông 

Bồn, Ngã ba Đồng Lộc cho học sinh khối 

2,3,4,5 

 

Toàn trường 
T3 

 

 

 

 

Khối 2,3,4,5 

 

 

 

BGH- GVCN-

TPT –HS- Hội 

CCB XÃ 

 

Hội phụ huynh, 

CBGV 

THÁNG 4 

Chủ đề 8: 

Hòa bình 

và hữu 

nghị 

 

SHLĐ: Uống nước nhớ   nguồn  Toàn trường  7/4  

BGH+ GVCN,HS 

GV, NV toàn 

trường  

Kính vạn hoa Khối 2 9/4 Khối 2 
TPT, GV khối 

1,2,3. 

Chung kết kể chuyện 

Tổ chức ngày hội đọc sách 
Toàn trường 14/4 TPT- TV – GV 

BGH+GVCN, NV, 

CBTV 

THÁNG  5 HĐTN: Bác Hồ trong trái tim em Toàn trường 5/5 Khối 1 CBGV- HS 



 
 

Chủ đề 9: 

Bác Hồ 

kính yêu 
Truyền thống đội ta – Nét đẹp đội viên. Toàn trường 12/5 Khối 3,4,5 CBGV- HS 

  2.1.Các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường kinh phí do XHH, phụ huynh tự nguyện đóng góp :  

Nội .dung chủ đề trải nghiệm Khối lớp tham gia Thời gian 

Thành phần tham gia cùng HS 

Tổ chức hành trình đi đến địa chỉ đỏ:  Nghĩa trang liệt sĩ xã 

cho khối 1,2,3. 
Khối 1,2 14/12 

BGH – TPT- GVCN các khối 1,2,3. Ban đại diện CMHS 

Tổ chức hành trình đi đến địa chỉ đỏ: Quê Bác, Ngã ba 

Đồng Lộc cho khối 2,3,4,5 
Khối 3, 4,5  Tháng 3 

BGH, TPT– GVCN các khối 2.3, 4,5. Ban đại diện CMHS 

Phụ lục 1.3. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học 

và trong thời gian bán trú tại trường 

 

STT Nội dung Hoạt động Đối tượng/quy mô Thời gian Địa điểm Ghi chú 

1 
Câu lạc bộ Văn, Toán tuổi 

thơ 
GDNGCK 

HSNK môn toán  lớp 

3,4,5 theo khối 
Buổi chiều thứ 6 Lớp học  

2 Câu lạc bộ “ Em yêu lịch sử” GDNGCK HSNK lớp 4,5 
Cuối buổi chiều 

Thứ 5 
Lớp học  

2 Giáo dục KNS Poki GDNGCK 
HS lớp 1,2,3,4,5 theo 

lớp 
Tiết 3 buổi chiều Lớp học  

3 

Hoạt động đọc sách tại 

phòng đọc thư viện thân 

thiện; thư viện lớp học. 

GDNGCK HS bán trú 

Trước,trong, sau 

thời gian HS ăn, 

nghỉ bán  trú 

Lớp học, thư 

viện thân 

thiện 

 



 
 

4 Câu lạc bộ GDKN bơi GDNGCK 
HS yêu thích môn bơi 

theo nhóm 

Sau thời gian học 

buổi chiều 

Bể bơi nhà 

trường 
 

5 Câu lạc bộ Aerobic GDNGCK HS yêu thích theo nhóm 
Sau thời gian học 

buổi chiều 

Phòng nghệ 

thuật 
 

6 Câu lạc bộ Võ thuật GDNGCK HS yêu thích  
Sau thời gian học 

buổi chiều 
Sân trường  

7 Câu lạc bộ Nghệ thuật GDNGCK HS yêu thích theo lớp  
Sau thời gian học 

buổi chiều 

Phòng nghệ 

thuật 
 

8 Tiếng Anh tăng cường GDNGCK 
HS yêu thích khối 

1,2,3,4,5 

Ngoài giờ học 

chính khóa 
Phòng học  
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